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STT Mã SV Ngày sinh Tên Lớp CH.cần Kiểm tra Ghi chú

1 585888 Lương Thị Kim Anh 25/12/95 K58CNTTB 10 6

2 585976 Hoàng Đình Ba 10/06/94 K58QLTT 10 8

3 576752 Trần Thị Ngọc Bích 07/07/94 K57THA 4 5

4 576698 Đỗ Hải Biển 17/04/94 K57QLTT 4 5

5 576755 Nguyễn Khắc Chung 26/10/93 K57THB 10 2

6 576756 Trần Xuân Chung 22/03/93 K57THB 0 0

7 565490 Đỗ Văn Công 03/10/92 K56QLTT 4 4

8 586051 Nguyễn Văn Công 11/06/93 K58QLTT 10 10

9 554446 Tòng Văn Công 29/06/92 K55THA 0 0

10 576759 Trần Thị Diệp 09/05/94 K57QLTT 10 7

11 554448 Trần Thị Ngọc Dịu 17/09/92 K55THA 10 6

12 574998 Trần Văn Doanh 07/02/94 K57THA 4 4

13 575000 Nguyễn Thị Dung 23/09/94 K57QLTT 10 9

14 576760 Vũ Trí Dương 21/03/93 K57THA 10 5

15 575001 Hà Văn Đức 25/07/94 K57QLTT 10 5

16 576764 Lê Thị Giang 01/05/93 K57THB 10 8

17 586259 Nguyễn Thị Giang 07/05/95 K58QLTT 10 7

18 576765 Trần Hoàng Giang 17/10/94 K57THB 0 0

19 576766 Nguyễn Đức Giáp 01/06/94 K57THB 0 0

20 586286 Lê Thị Hà 21/10/95 K58QLTT 10 8

21 575003 Nguyễn Mạnh Hà 24/01/94 K57THA 0 0

22 576705 Nguyễn Thị Thu Hà 11/02/94 K57THA 4 8

23 586312 Tăng Thị Hà 28/12/95 K58QLTT 10 7

24 576769 Nguyễn Tiến Hào 26/01/94 K57THB 10 5

25 586407 Nguyễn Thị Hậu 23/01/95 K58QLTT 10 9

26 581585 Vũ Thị Thu Hiền 19/12/95 K58QLTT 10 9

27 586474 Đào Thị Hoa 05/09/94 K58QLTT 10 8

28 576710 Ngô Thị Ngọc Hoa 03/11/94 K57THA 10 5

29 576776 Trần Thị Hoa 23/05/94 K57THB 10 8

30 586506 Phan Thị Thu Hoài 08/08/95 K58CNTTB 10 9

31 575006 Lê Văn Hoàng 03/12/94 K57QLTT 0 0

32 576712 Nguyễn Đức Hoàng 04/10/94 K57THA 4 4

33 577091 Nguyễn Hữu Hoàng 07/04/93 K57THB 0 0

34 581588 Trịnh Thị Hồng 30/03/95 K58CNTTA 10 4

35 575008 Nguyễn Thị Hợp 06/11/94 K57THA 10 9

36 576783 Trần Văn Huấn 13/11/92 K57QLTT 10 4

37 576786 Bùi Quang Hùng 23/06/93 K57THB 4 5

38 576785 Bùi Thế Hùng 12/12/94 K57THB 0 0

39 576788 Hoàng Xuân Huy 04/05/94 K57THB 10 4

40 576790 Đoàn Thế Hưng 03/06/93 K57THB 10 10

41 576716 Nguyễn Đạt Khang 07/03/94 K57THA 10 8

42 576718 Lê Khánh Linh 01/10/94 K57QLTT 10 7

43 576719 Ngô Thị Loan 19/06/94 K57THA 10 7
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44 576720 Nguyễn Tuấn Long 24/02/94 K57THA 0 0

45 576796 Nguyễn Văn Long 10/01/94 K57THA 0 0

46 575020 Nguyễn Tiến Mạnh 17/09/94 K57THA 10 3

47 554473 Phạm Đức Mạnh 16/07/92 K55QLTT 0 0

48 576722 Hoàng Văn Minh 27/08/94 K57THA 10 8

49 576802 Phạm Công Nam 11/10/94 K57THB 0 0

50 587113 Nguyễn Thị Ngân 19/04/94 K58CNTTA 10 6

51 587170 Chu Thị ánh Nguyệt 23/01/94 K58QLTT 10 3

52 576806 Trịnh Thị Nhàn 16/07/94 K57THB 10 10

53 576807 Nguyễn Thị Nụ 21/08/94 K57THB 10 8

54 576812 Phạm Duy Phóng 05/04/94 K57THB 0 0

55 576815 Đỗ Khắc Phương 24/02/94 K57THB 0 0

56 587256 Lê Thị Phương 11/10/95 K58CNTTB 10 8

57 575027 Nguyễn Thị Thu Phương 12/02/94 K57QLTT 10 5

58 576730 Nguyễn Thị Thu Phương 04/11/93 K57QLTT 10 4

59 576813 Phùng Thị Phương 26/06/94 K57THB 0 0

60 576734 Nguyễn Thị Quỳnh 09/12/94 K57QLTT 10 6

61 576820 Nguyễn Ngọc Sơn 16/08/94 K57THB 10 7

62 576823 Đỗ Công Thành 07/09/94 K57THB 0 0

63 587489 Dương Thu Thảo 27/04/95 K58QLTT 10 8

64 576737 Nguyễn Thị Thảo 05/01/94 K57THA 10 9

65 576738 Lê Minh Thắng 02/11/94 K57THA 10 7

66 576832 Ngô Nguyễn Thức 24/02/93 K57THB 10 9

67 554492 Nguyễn Văn Tiếp 12/03/90 K55QLTT 4 4

68 575037 Hoàng Minh Trang 02/02/92 K57THA 0 0

69 575038 Lê Thị Trâm 18/02/94 K57THA 10 7

70 576744 Hoàng Đình Tú 24/10/94 K57QLTT 10 0

71 577093 Nguyễn Anh Tuấn 25/06/94 K57THB 4 7

72 587865 Nguyễn Duy Anh Tuấn 06/03/95 K58QLTT 10 5

73 576842 Nguyễn Văn Tuấn 25/12/94 K57THB 4 6

74 587917 Chu Thị Tư 03/10/95 K58QLTT 10 5

75 576848 Phạm Xuân Vĩ 13/05/94 K57QLTT 10 8

76 566594 Phạm Đình Vũ 27/01/93 K56THA 4 7

77 576749 Nguyễn Thị Xuyến 24/05/94 K57THA 10 5

78 576750 Trần Thị Kim Xuyến 22/06/94 K57THA 10 3

79 576751 Đinh Thị Hoàng Yến 13/07/94 K57QLTT 10 5

80 576850 Nguyễn Thị Hải Yến 09/01/94 K57QLTT 4 7
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